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KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SINH THÁI
1. Mã số học phần: EEC241
2. Tên học phần: Khoa học môi trường và sinh thái
3. Số tín chỉ: 04 (3/1)
4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sỹ y học dự phòng
5. Năm học: 2016-2017
6. Giảng viên phụ trách môn học: TS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

- TS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

- TS Hạc Văn Vinh 
- GS.TS Đỗ Hàm 

- TS Hà Xuân Sơn 

- Ths Lê Thị Thanh Hoa 

- BS. Nguyễn Việt Quang

- BS Hoà Thị Hồng Hạnh

- BS Thân Đức Mạnh

8. Mục tiêu học phần: 

8.1 Mục tiêu về kiến thức

· Trình bày được một số kiến thức cơ bản về khoa học môi trường, sinh thái học và biến đổi khí hậu toàn cầu.

· Phân tích được các chức năng, chỉ số đánh giá về môi trường và tác động của con người đến môi trường.

8.2 Mục tiêu về thái độ

· Nhận thức được bảo vệ môi trường và sinh thái là trách nhiệm của người dân trong cộng đồng

8.3 Mục tiêu về kỹ năng

· Đo lường được một số chỉ số về môi trường.

· Phân tích được những đặc điểm của môi trường và hệ sinh thái.

9. Mô tả học phần

Môn học khoa học môi trường và sinh thái cung cấp cho sinh viên y học dự phòng những khái niệm cơ bản về sinh thái học, cấu trúc, đặc điểm và quy luật của hệ sinh thái. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu trúc, thành phần của môi trường đất, nước, không khí để từ đó có kỹ năng phát hiện những thay đổi của môi trường và sinh thái ảnh hưởng đến các sinh vật sống trên trái đất. Môn học này cũng cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng phân tích tác động của con người đến môi trường làm cơ sở cho việc nâng cao năng lực nhận thức về giáo dục môi trường để đảm bảo môi trường và hệ sinh thái khỏe mạnh.   
10. Phân bổ thời gian: 
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện: sinh viên phải học các học phần cơ bản, cơ sở. 

11.2. Yêu cầu: 

- Lấy được 01 mẫu môi trường (đất, nước, không khí)

- Đánh giá được 01 mẫu chất hữu cơ, ammoniac, nitorit, độ cứng trong nước.
- Nhận định được 01 mẫu kết quả định lượng chất hữu cơ, ammoniac, nitorit, độ cứng. 
- Đánh giá được 01 mẫu đo nhiệt độ, độ ẩm, vận tốc gió, bức xạ nhiệt trong môi trường không khí.

- Phân tích được 03 đặc điểm hệ sinh thái của địa bàn thực tế.

- Viết được 01 báo cáo thực tế sau khi đi thực địa.  

12. Nội dung học phần

*Lý thuyết

	STT
	Tên bài
	Số tiết

	Phần 1. SINH THÁI HỌC

	1
	Bài 1. Đại cương về khoa học môi trường và sinh thái

1. Khái niệm, đối tượng, nội dung về sinh thái học


2. Phương pháp và lịch sử nghiên cứu của sinh thái học


3. Một số quy luật cơ bản của sinh thái học

            4. Đại cương về khoa học môi trường
	3

	2
	Bài 2. Cấu trúc và đặc điểm hệ sinh thái 


1. Một số hệ sinh thái cơ bản trong tự nhiên.


2. Đặc điểm và quy luật của hệ sinh thái. 


3. Biện pháp phòng biến đổi của hệ sinh thái. 
	4

	3
	Bài 3. Cân bằng sinh thái 


1. Các nhân tố sinh thái cơ bản trong hệ sinh thái


2. Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái cơ bản đến sức khỏe con người 


3. Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái
	3

	4
	Bài 4. Tài nguyên và sự suy thoái tài nguyên 


1. Một số dạng tài nguyên trong hệ sinh thái, đa dạng sinh học


2. Những ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường tới sức khỏe con người
	4

	5
	Bài 5. Vệ sinh môi trường đất

1. Sự hình thành và cấu trúc của đất, trái đất

2. Cấu tạo của đất và các tiêu chuẩn đánh giá đất bị nhiễm bẩn

         3. Tầm quan trọng của đất đến sinh vật sống.

	4

	6
	Bài 6. Vệ sinh môi trường nước
1. Thành phần các chất trong môi trường nước

2. Các chỉ số đánh giá môi trường nước. 

          3. Tầm quan trọng của nước đến sinh vật sống.
	4

	7
	Bài 7. Vệ sinh môi trường không khí

1. Thành  phần các chất trong môi trường không khí

2. Các chỉ số đánh giá môi trường không khí. 

         3. Tầm quan trọng của không khí đến sinh vật sống.
	4

	8
	Bài 8. Biến đổi khí hậu toàn cầu 

1. Khái niệm về biến đổi khí hậu 


2. Hậu quả của biến đổi khí hậu 


3. Một số biện pháp phòng biến đổi khí hậu
	4

	9
	Bài 9. Sức khoẻ trường học
1. Tiêu chuẩn đánh giá trường học
2. Các bệnh liên quan đến trường học

3. Biện pháp phòng bệnh học đường 
	4

	10
	Bài 10. Vệ sinh các cơ sở điều trị
1. Tiêu chuẩn đánh giá vệ sinh cơ sở điều trị

2. Các hình thức lây truyền tại các cơ sở điều trị

3. Biện pháp phòng nhiễm trùng tại các cơ sở điều trị
	3

	11
	Bài 11. Vệ sinh nhà ở và quy hoạch khu dân cư
1. Tiêu chuẩn đánh giá vệ sinh nhà ở

2. Nguyên nhân gây ô nhiễm nhà ở

3. Biện pháp phòng ô nhiễm nhà ở
	4

	12
	Bài 12. Dân số và môi trường

1. Mối quan hệ sức khỏe - tài nguyên và sự phát triển.


2. Tác động của con người đến môi trường.


3. Tầm quan trọng của sức khỏe đến môi trường
	4

	Tổng số
	45


*Thực hành
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	1
	Bài 1. Kỹ thuật lấy mẫu và xét nghiệm hoá học  môi trường không khí

1. Kỹ thuật lấy mẫu CO2, SO2 trong môi trường không khí

2. Xét nghiệm CO2, SO2 trong môi trường không khí
	2,5

	2
	Bài 2. Kỹ thuật lấy mẫu và xét nghiệm hoá học  môi trường nước

1. Kỹ thuật lấy mẫu nước 

2. Thực hiện kỹ thuật định lượng chất hóa học trong nước (chất hữu cơ, ammoniac, nitorit, độ cứng)
	2,5

	3
	Bài 3. Đánh giá vi khí hậu trong môi trường không khí

1. Đánh giá nhiệt độ trong môi trường không khí

2. Đánh giá độ ẩm trong môi trường không khí

3. Đánh giá tốc độ gió trong môi trường không khí

4. Đánh giá tác động tổng hợp các yếu tố vi khí hậu 
	2,5

	4
	Bài 4. Đánh giá vệ sinh lớp học

1. Đo cường độ chiếu sáng trong lớp học
2. Tính hệ số chiếu sáng trong lớp học
	2,5

	5
	Bài 5. Đánh giá nguy cơ ô nhiễm đất 

1. Phân tích các bước đánh giá nguy cơ trong môi trường đất

2. Biện pháp phòng ô nhiễm đất
	2,5

	6
	Bài 6. Thực địa môi trường và sinh thái 

1. Phát hiện các vấn đề môi trường và sự đa dạng của hệ sinh thái tại địa bàn thực tế.

2. Phân tích các cấu trúc, đặc điểm hệ sinh thái của địa bàn thực tế và đặc điểm của môi trường tai địa bàn thực tế.

3. Viết báo cáo thực tế sau khi đi thực địa.  
	2,5


13. Phương pháp giảng dạy

Thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hành trên bảng kiểm. 

14.  Phương tiện, vật liệu dạy học: giấy A0, bút, phấn, bảng, prozectow…
15. Đánh giá: 
15.1 Kiểm tra thường xuyên: 2 bài kiểm tra thường xuyên

15.2 Kiểm tra giữa kỳ: 1 bài giữa kỳ (trung bình cộng của các bài thực hành)
15.3 Thi hết học phần: thời gian thi 90 phút, hình thức tự luận
16. Tài liệu học tập và tham khảo:

16.1. Tài liệu học tập

1.  Bộ môn Sức khỏe môi trường, sức khỏe nghề  nghiệp, trường đại học Y Dược Thái Nguyên (2016) “Giáo trình khoa học môi trường sinh thái”, nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên 

16.2. Tài liệu tham khảo 

2. Đỗ Hàm và cộng sự (2016), Bài giảng vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên.
17. Lịch học 
17.1. Lịch học lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1
	Đại cương về khoa học môi trường và sinh thái 
	3
	GS.TS Đỗ Hàm
	1, 2
	Nghe giảng,  Thảo luận

	2
	Cấu trúc và đặc điểm hệ sinh thái
	4
	GS.TS Đỗ Hàm
	1, 2
	Nghe giảng,  Thảo luận

	3
	Cân bằng sinh thái 
	4
	GS. TS Đỗ Hàm
	1, 2
	Nghe giảng,  Thảo luận

	4
	Tài nguyên và sự suy thoái tài nguyên 
	4
	TS Vinh
	1, 2
	Nghe giảng,  Thảo luận

	5
	Vệ sinh môi trường đất
	4
	TS Sơn
	1, 2
	Nghe giảng,  Thảo luận

	6
	Vệ sinh môi trường nước
	4
	TS Hoa
	1, 2
	Nghe giảng,  Thảo luận

	7
	Vệ sinh môi trường không khí
	4
	GS.TS Đỗ Hàm
	1, 2
	Nghe giảng,  Thảo luận

	8
	Biến đổi khí hậu toàn cầu
	4
	TS Hoa
	1, 2
	Nghe giảng,  Thảo luận

	9
	Sức khoẻ trường học
	4
	TS Vinh
	1, 2
	Nghe giảng,  Thảo luận

	10
	Vệ sinh các cơ sở điều trị
	3
	TS Hoa
	1, 2
	Nghe giảng,  Thảo luận

	11
	Vệ sinh nhà ở và quy hoạch khu dân cư
	4
	GS.TS Đỗ Hàm
	1, 2
	Nghe giảng,  Thảo luận

	12
	Dân số với môi trường
	4
	TS. Vinh
	
	


17.2 Lịch học thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1
	Kỹ thuật lấy mẫu và xét nghiệm hoá học  môi trường không khí
	2.5
	TS Hoa

BS Quang
	1, 2
	Thực hiện kỹ thuật tại labour

	2
	Kỹ thuật lấy mẫu và xét nghiệm hoá học  môi trường nước
	2.5
	TS Sơn

BS Quang
	1, 2
	Thực hiện kỹ thuật tại labour

	3
	Đánh giá vi khí hậu trong môi trường không khí
	2.5
	TS Hoa

BS Quang
	1, 2
	Thực hiện kỹ thuật tại labour

	4
	Đánh giá vệ sinh lớp học
	2.5
	TS Hoa

BS Quang
	1, 2
	Thực hiện kỹ thuật tại labour

	5
	Đánh giá nguy cơ ô nhiễm đất
	2.5
	TS Sơn

BS Quang
	1, 2
	thực địa

	6
	Thực địa môi trường và sinh thái
	2.5
	GS. TS Đỗ Hàm

BS Quang
	1, 2
	Thực địa

	TRƯỞNG BỘ MÔN/KHOA

TS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC


1

